
UBND THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ               

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

                Số        /QĐ-PGDĐT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Điện Biên Phủ, ngày     tháng      năm 2025 

 
    QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập các Hội đồng tuyển sinh vào lớp 1 

    Năm học 2025-2026 

 
TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ 

 

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 12/2020/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 5 năm 2020 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở 

Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 

Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; 

Căn cứ Quyết định số 09/2022/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của UBND thành phố 

Điện Biên Phủ ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Điện Biên Phủ;   

 Căn cứ công văn số 1126/SGDĐT- GDMT ngày 23/4/2025 của Sở Giáo dục và Đào 

tạo tỉnh Điện Biên về việc huy động trẻ mầm non đến trường và tuyển sinh vào lớp 1 năm 

học 2025-2026; 

 Theo đề nghị của Bộ phận chuyên môn tiểu học Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Điện Biên Phủ. 

                                                 QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Điều 1. Thành lập 18 Hội đồng tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2025-2026 gồm các 

cá nhân có tên trong danh sách kèm theo tại các Hội đồng.  

Thời gian làm việc: Từ ngày 01/6/2025 đến hết ngày 25/6/2025. 

Điều 2. Các Hội đồng có trách nhiệm thực hiện tuyển sinh theo đúng văn bản 

hướng dẫn tuyển sinh lớp 1 năm học 2025-2026 của phòng Giáo dục và Đào tạo Thành 

phố Điện Biên Phủ. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày kí.  

Hiệu trưởng các trường Tiểu học, TH-THCS và các cá nhân có tên trong danh 

sách tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.  

Nơi nhận:                                                                                  
- Như điều 3 (hscv); 

- Lãnh đạo Phòng (hscv); 
- Lưu: VT, CMTH 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Lê Thị Hồng 



 

DANH SÁCH 

CÁC HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2025-2026 

(Kèm theo Quyết định số     /PGDĐT-GDTH ngày       tháng 5 năm 2025 của Phòng 

GDĐT thành phố ĐBP) 
 

 

1. Hội đồng tuyển sinh trường TH Hà Nội – Điện Biên Phủ 
 

Stt Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

HĐ 
Ghi chú 

1 Lê Thị Nga Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Nguyễn Thị Mỹ Hương  P.Hiệu trưởng P.Chủ tịch  

3 Lê Thị Tuyên Nhân viên Thư ký  

4 Nguyễn Thị Huế Nhân viên Uỷ viên  

5 Phạm Thị Phương Dung Nhân viên KT Uỷ viên  

 

2. Hội đồng tuyển sinh trường TH Bế Văn Đàn 

 
 

Stt Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

HĐ 
Ghi chú 

1 Đinh Thị Thanh Nhàn Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Nguyễn Văn Dũng P.Hiệu trưởng P.Chủ tịch  

3 Phạm Thị Hương Giáo viên Thư ký  

4 Bùi Thị Hiền Nhân viên Văn thư Uỷ viên  

5 Nguyễn Thu Hà Nhân viên TV-TB Uỷ viên  

 

 

3. Hội đồng tuyển sinh trường TH Him Lam 

 
 

Stt Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

HĐ 
Ghi chú 

1 Nguyễn Thị Bích  Hiệu trưởng Chủ tịch 
 

2 Nguyễn Thị Thu Huyền P.Hiệu trưởng P.Chủ tịch 
 

3 Hà Đình Phương P.Hiệu trưởng P.Chủ tịch 
 



4 Nguyễn Thị Thuỳ Vân Giáo viên  Thư ký 
 

5 
Nguyễn Thị Thuý  Nhân viên y tế 

Uỷ viên 
 

6 
Nguyễn Thị Tuệ Nhân viên thư viện 

Uỷ viên 
 

 

 
 

 

4. Hội đồng tuyển sinh trường TH Nam Thanh 
 

Stt Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

HĐ 
Ghi chú 

1 Hoàng Bích Huệ Hiệu trưởng Chủ tịch 
 

2 Trần Thị Thu Hiền P.Hiệu trưởng P.Chủ tịch 
 

3 Hoàng Anh Tuấn P.Hiệu trưởng P.Chủ tịch 
 

4 
Lương Thị Loan Giáo viên 

Thư ký 
 

5 
Phạm Thị Tú  Tổ trưởng 

Uỷ viên 
 

6 
Đỗ Xuân Trào Nhân viên 

Uỷ viên 
 

 

5. Hội đồng tuyển sinh trường TH Tô Vĩnh Diện 

 

Stt Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

HĐ 
Ghi chú 

1 Đỗ Thị Như Hoa Hiệu trưởng Chủ tịch 
 

2 Trần Văn Tuyên P.Hiệu trưởng P.Chủ tịch 
 

3 Hoàng Lan Hương P.Hiệu trưởng P.Chủ tịch 
 

4 Tạ Thị Nành Tổ trưởng khối 1 Thư ký 
 

5 Nguyễn Thị Thúy Giáo viên Uỷ viên 
 

6 Nguyễn Thị Năm Giáo viên Uỷ viên 
 

7 Bùi Thị Nhung Nhân viên Uỷ viên 
 

 

 

6. Hội đồng tuyển sinh trường TH Noong Bua 
 



Stt Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

HĐ 
Ghi chú 

1 Trần Thị Khánh Tùng Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Phan Thị Thiền P.Hiệu trưởng P.Chủ tịch  

3 Bùi Thị Thanh Xuân Nhân viên Thư ký  

4 Nguyễn Thị Mỹ Hoàn Giáo viên Uỷ viên  

5 Lường Thị Kim Hiền Giáo viên Uỷ viên  

 

7. Hội đồng tuyển sinh trường TH-THCS Thanh Trường 
 

Stt Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

HĐ 
Ghi chú 

1 Dương Thị Hoa Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Lê Thị Yến P.Hiệu trưởng P.Chủ tịch  

3 Nguyễn Thị Hồng Bích Giáo viên Thư ký  

4 Bùi Thị Minh Ngọc Giáo viên Uỷ viên  

5 Hoàng Thị Hường Giáo viên Uỷ viên  

6 Bùi Thị Sơn Giáo viên Uỷ viên  

7 Trần Thị Thắm Giáo viên Uỷ viên  

 

 

8. Hội đồng tuyển sinh trường TH-THCS Thanh Minh 
 

Stt Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

HĐ 
Ghi chú 

1 Phạm Thị Hạnh Hiệu trưởng Chủ tịch  

2 Thẩm Thị Nga P.Hiệu trưởng P.Chủ tịch  

3 Lê Thị Hằng Giáo viên Thư ký  

4 Bùi Thị Thúy  Giáo viên Uỷ viên  

5 Hoàng Thị Nhung Giáo viên Uỷ viên  

 

 

 

 

 



9. Hội đồng tuyển sinh trường TH Hoàng Văn Nô 

 

Stt Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

HĐ 
Ghi chú 

1 Nguyễn Đức Thành Hiệu trưởng Chủ tịch 
 

2 Vũ Đình Mậm P.Hiệu trưởng P.Chủ tịch 
 

3 Nguyễn Thị Thanh Loan Giáo viên Thư ký 
 

4 
Đào Thị Chung Hương Giáo viên 

Uỷ viên 
 

5 
Trần Thị Phúc Văn thư – Thủ quỹ 

Uỷ viên 
 

 

10. Hội đồng tuyển sinh trường TH Số 1 Nà Nhạn 
 

Stt Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

HĐ 
Ghi chú 

1 Nguyễn Đình Vang Hiệu trưởng Chủ tịch 
 

2 Trần Ngọc Lan Tổ trưởng CM P.Chủ tịch 
 

3 Lò Thị Dương Giáo viên Thư ký 
 

4 
Trần Thị Năm Giáo viên 

Uỷ viên 
 

5 
Tạ Thị Hồng Liên Giáo viên 

Uỷ viên 
 

 

 

11. Hội đồng tuyển sinh trường TH Số 2 Nà Nhạn 

 

Stt Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

HĐ 
Ghi chú 

1 Hồ Thị Hà Hiệu trưởng Chủ tịch 
 

2 Lường Văn Thơm CT Công đoàn P.Chủ tịch 
 

3 Trần Thị Thao Giáo viên Thư ký 
 

4 Quàng Thị Thi Giáo viên Uỷ viên 
 

5 Quàng Văn Định Nhân viên Uỷ viên 
 



6 Quàng Văn Chính Nhân viên Uỷ viên 
 

 

 

12. Hội đồng tuyển sinh trường TH Số 1 Pá Khoang 
 

Stt Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

HĐ 
Ghi chú 

1 Phùng Hồng Nam Hiệu trưởng Chủ tịch 
 

2 Trần Thị Chi P.Hiệu trưởng P.Chủ tịch 
 

3 Vũ Thị Anh Thái Giáo viên Thư ký 
 

4 Lò Văn Tươn Nhân viên Uỷ viên 
 

5 
Vũ Thị Lý Giáo viên 

Uỷ viên 
 

6 
Lê Ngọc Hân  Giáo viên 

Uỷ viên 
 

 

13. Hội đồng tuyển sinh trường TH Số 2 Pá Khoang 
 

Stt Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

HĐ 
Ghi chú 

1 Tòng Văn Thư Hiệu trưởng Chủ tịch 
 

2 Nguyễn Tiến Dũng P.Hiệu trưởng P.Chủ tịch 
 

3 Tô Minh Điệp Giáo viên Thư ký 
 

4 
Vàng Thị Tiềm Giáo viên 

Uỷ viên 
 

5 
Lò Thị Tuyết Giáo viên 

Uỷ viên 
 

 

14. Hội đồng tuyển sinh trường TH Số 2 xã Nà Tấu 

 

Stt Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

HĐ 
Ghi chú 

1 Nguyễn Tiến Đạt Hiệu trưởng Chủ tịch 
 

2 Nguyễn Thị Mai Phó hiệu trưởng P.Chủ tịch 
 

3 Nguyễn Thị Ngân Giáo viên Thư ký 
 

4 Lộc Thị Dung Giáo viên Uỷ viên 
 



5 Cầm Thị Thanh Giáo viên Uỷ viên 
 

6 Vương Thị Hằng Giáo viên Uỷ viên 
 

 

 

15. Hội đồng tuyển sinh trường TH Tà Cáng xã Nà Tấu 

 

Stt Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

HĐ 
Ghi chú 

1 Đỗ Ngọc Trường Hiệu trưởng Chủ tịch 
 

2 Trần Thị Nhung P.Hiệu trưởng P.Chủ tịch 
 

3 Lò Thị Bích Giáo viên Thư ký 
 

4 
Vì Thị Thiên Giáo viên 

Uỷ viên 
 

5 
Vàng A Dùng Giáo viên 

Uỷ viên 
 

 

16. Hội đồng tuyển sinh trường TH xã Mường Phăng 

 

Stt Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

HĐ 
Ghi chú 

1 Vũ Văn Huấn Hiệu trưởng Chủ tịch 
 

2 Hoàng Thị Định Tổ trưởng P.Chủ tịch 
 

3 Bùi Lệ Hiền Giáo viên Thư ký 
 

4 Lường Thị Cương Giáo viên Uỷ viên 
 

5 Giàng Thị Xá Giáo viên Uỷ viên 
 

6 Bùi Thị Oanh Giáo viên Uỷ viên 
 

 
 

17. Hội đồng tuyển sinh trường TH Võ Nguyên Giáp 
 

Stt Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

HĐ 
Ghi chú 

1 Nguyễn Thị Thanh Hiệu trưởng Chủ tịch 
 

2 Nguyễn Xuân Kiểm P.Hiệu trưởng P.Chủ tịch 
 



3 Lò Văn Vinh Giáo viên Thư ký 
 

4 Quàng Văn Thưởng Giáo viên Uỷ viên 
 

5 Lò Văn Bình Giáo viên Uỷ viên 
 

6 Nguyễn Quang Vượng Giáo viên Uỷ viên 
 

 
 

18. Hội đồng tuyển sinh trường TH- THCS Herrman 
 

Stt Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ trong 

HĐ 
Ghi chú 

1 Trần Văn Trắc Hiệu trưởng Chủ tịch 
 

2 Trần Thị Hà Tổ trưởng CM P.Chủ tịch 
 

3 Tạ Thị Huyền Giáo viên Thư ký 
 

4 Phạm Thị Dơn Giáo viên Uỷ viên 
 

5 Nguyễn Thị Thanh Giáo viên Uỷ viên 
 

 

Danh sách này có 100 người 
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